
PHỤLỤC II
MẪUVĂNBẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mẫu số 1
DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU THUYỀN

Dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền
tại Cảng Tổng hợp Bình Dương (của Công ty cổ phần Cảng Bình Dương)

1. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNGMỘC
AN CHÂU
- Địa chỉ: Lầu 4, Số 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3535 5050
- MST: 03 04 80 66 66
- Tài khoản : 7923 1068 6868 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Phú

Xuân HCM

Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

TT Tên chất
thải (*)

Đơn vị
tính Đơn giá Ghi chú

1
Chất thải
nguy hại
(CTNH)

Kg

- Nếu tổng khối lượng chất thải bàn giao
trong 01 (một) lần ≤ 850 kg thì chi phí
thu gom và xử lý với giá khoán
là 12.000.000 VNĐ (Mười hai triệu Việt
Nam Đồng), đơn giá này chưa bao gồm
VAT;

- Nếu khối lượng chất thải bàn giao trong
01 (một) lần > 850 kg thì chi phí xử lý
chất thải (chưa bao gồm VAT) được tính
như sau: Chi phí xử lý = (Khối lượng
phát sinh x 15.000 VNĐ/kg)+
12.000.000 VNĐ

2
Chất thải rắn
công nghiệp
thông thường

kg - Nếu tổng khối lượng chất thải bàn giao
trong 01 (một) lần ≤ 700 kg thì chi phí



(CTRCNTT) thu gom và xử lý với giá khoán
là 7.000.000 VNĐ (Bảy triệu Việt Nam
Đồng), đơn giá này chưa bao gồm VAT;
- Nếu khối lượng chất thải bàn giao trong
01 (một) lần > 700 kg thì chi phí xử lý
chất thải (chưa bao gồm VAT) được tính
như sau: Chi phí xử lý = (Khối lượng
phát sinh x 7.500 VNĐ/kg)+ 7.000.000

VNĐ

2. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNGMẠI MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG
- Địa chỉ: 29/6 đường Trương Văn Vĩnh, Khu phố Tân Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0972 246 252
- Mã số thuế: 3703364359
- Tài khoản: 110003020918 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

(VietinBank) – PGD An Phú.
Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

TT Tên chất thải
(*)

Đơn vị
tính

Đơn
giá Ghi chú

1
Chất thải rắn
thông thường
(Rách sinh
hoạt).

Đơn giá căn cứ Theo Quyết định của
UBND Tp Hồ Chí Minh (có hiệu lực tại
thời điểm phát sinh nhu cầu thu gom chất
thải rắn thông thường -Rác sinh hoạt)
Quy định về giá cụ thể đối với dịch vụ thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh
hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG BÌNH DƯƠNG


